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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

NĂM 2015 
 

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước 
         -  Sở Giao dịch Chứng khoán 

 
     I. Hoạt động của HĐQT: 
 

1. Các cuộc họp của HĐQT: 

 
STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi tham dự họp Tỷ lệ (%) 

1 Nguyễn Văn Sang Chủ tịch 56/63 88,9% 
2 Phan Minh Sáng Ủy viên 63/63 100% 
3 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Ủy viên 63/63 100% 
4 Bùi Xuân Trung Ủy viên 63/63 100% 
5 Phan Trung Phương Ủy viên 60/63 95,2% 
6 Nguyễn Ngọc Bích Ủy viên 47/63 74,6% 
8 Bùi Thanh Hương Ủy viên 08/63 12,6% 
9 Phạm Công Sinh Ủy viên 16/63 25,4% 

 

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: 

HĐQT thường xuyên giám sát các công tác điều hành quản lý, chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh 

doanh của Ban Giám Đốc để thực hiện kịp thời tiến độ kinh doanh. 

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: 

HĐQT Công ty định kỳ hàng tháng tổ chức các buổi họp cùng với đại diện lãnh đạo các công 

ty con để nghe báo cáo đánh giá công tác quản lý tài chính, thực hiện chế độ kiểm toán cũng 

như quản trị doanh nghiệp tại các công ty con. Từ đó, HĐQT đưa ra các ý kiến và biện pháp 

về thu hồi công nợ, các chiến lược kinh doanh doanh kịp thời, áp định mức chi phí quản lý 

doanh nghiệp, doanh thu… nhằm bảo toàn nguồn vốn góp của công ty mẹ, đảm bảo việc hoạt 

động sản xuất kinh doanh có hiệu quả tại các công ty con. 
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  II. Các nghị quyết của HĐQT:  

STT Số nghị quyết/quyết định Ngày Nội dung 

1 02/NQHĐQT.CPVTKTNN 12/01/2015 
Về việc thông qua danh sách cổ đông hiện hữu của TSC 

chuyển nhượng cổ phần cho Cty Đầu tư F.I.T 

2 53/NQHĐQT.CPVTKTNN 05/01/2015 
Về việc đăng ký ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận 

tiền mua cổ phiếu. 

3 54/NQHĐQT.CPVTKTNN 05/01/2015 Về việc triển khai phát hành tăng vốn đợt 1 năm 2015 

4 56/NQHĐQT.CPVTKTNN 05/01/2015 

Về việc thông qua đối tượng, tiêu chuẩn và danh sách 

cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình phát 

hành cổ phiếu cho CBCNV năm 2015. 

5 57/NQHĐQT.CPVTKTNN 05/01/2015 
Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra 

công chúng. 

6 58/NQHĐQT.CPVTKTNN 05/01/2015 
Về việc thông qua danh sách CBCNV được tham gia 

chương trình phát hành cổ phiếu cho CBCNV năm 2015. 

7 06/NQHĐQT.CPVTKTNN 23/01/2015 Về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. 

8 07/QĐHĐQT.CPVTKTNN   Về việc thành lập chi nhánh Hà Nội. 

9 08/QĐCTHĐQT.CPVTKTNN   Về việc bổ nhiệm cán bộ. 

10 09/QĐCTHĐQT.CPVTKTNN   Về việc bổ nhiệm người đứng đầu chí nhánh. 

                      

11 
15/NQHĐQT.CPVTKTNN 14/03/2015 

Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. 

12 16/NQHĐQT.CPVTKTNN 27/03/2015 
Về việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ 

phiếu để trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu. 

13 18/NQHĐQT.CPVTKTNN 27/03/2015 

Về việc thông qua danh sách điều chỉnh CBCNV được 

tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho CBCNV 

năm 2015. 

14 20/NQHĐQT.CPVTKTNN 30/03/2015 Về việc gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu. 

15 22/NQHĐQT.CPVTKTNN 03/04/2015 
Về việc tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được 

chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. 

16 25/NQHĐQT.CPVTKTNN 03/04/2015 
Về việc đăng ký ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận 

tiền mua cổ phiếu. 

17 29/NQHĐQT.CPVTKTNN 10/04/2015 Về việc vay vốn ngân hàng VPBank. 

18 31/NQHĐQT.CPVTKTNN 22/04/2015 
Về việc thông qua danh sách điều chỉnh đối tượng được 

chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 

19 37/NQHĐQT.CPVTKTNN 05/05/2015 
Về việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát 

hành cho cổ đông hiện hữu. 

20 42/NQHĐQT.CPVTKTNN  Về việc Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. 

21 43/NQHĐQT.CPVTKTNN  Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra 
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công chúng. 

22 44/NQHĐQT.CPVTKTNN  
Về việc đăng ký ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận 

tiền mua cổ phiếu. 

23 47/NQHĐQT.CPVTKTNN  Về việc Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. 

24 49/NQHĐQT.CPVTKTNN 01/06/2015 

Về việc thông qua một số nội dung về việc triển khai 3 

đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nghị quyết 

bất thường lần 2 năm 2014. 

25 51/NQHĐQT.CPVTKTNN 22/06/2015 
Về việc góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Hạt giống 

TSC. 

26 53/NQHĐQT.CPVTKTNN 01/07/2015 
Về việc mua cổ phần Công ty CP Giống Cây Trồng 

Nông Tín. 

27 56/NQHĐQT.CPVTKTNN 30/07/2015 
Về việc cử ông Phan Minh Sáng làm đại diện phần vốn 

góp tại Công ty CP Giống Cây Trồng Nông Tín. 

28 58/NQHĐQT.CPVTKTNN 28/08/2015 
Về việc xử lý cổ phần không chào bán hết của đợt phát 

hành cổ phiếu lần 3 cho cổ đông hiện hữu năm 2015. 

29 60/NQHĐQT.CPVTKTNN 29/08/2015 Về việc hợp tác đầu tư với Công ty CP Đầu tư F.I.T 

30 62/NQHĐQT.CPVTKTNN 31/08/2015 Về việc hợp tác đầu tư với Công ty CP Đầu tư F.I.T 

31 64/NQHĐQT.CPVTKTNN 31/08/2015 
Về việc góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Hạt giống 

TSC. 

32 66/NQHĐQT.CPVTKTNN 01/09/2015 
Về việc góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Hạt giống 

TSC. 

33 68/NQHĐQT.CPVTKTNN 01/09/2015 
Về việc góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Thương 

mại Sản xuất và Dịch vụ Sao Nam. 

34 70/NQHĐQT.CPVTKTNN 03/09/2015 Về việc thay đổi chức danh Chủ tịch trong HĐQT. 

35 72/NQHĐQT.CPVTKTNN 04/09/2015 
V/v thay đổi mục đích sử dụng vốn của lần tăng vốn đợt 

3 năm 2015. 

36 74/NQHĐQT.CPVTKTNN 08/09/2015 V/v bổ nhiệm thành viên HĐQT mới. 

37 76/NQHĐQT.CPVTKTNN 08/09/2015 
Về việc mua cổ phần của Công ty CP Phân bón Dầu khí 

Cà Mau. 

38 78/NQHĐQT.CPVTKTNN 09/09/2015 
Về việc mua cổ phần của Công ty CP Phân bón Dầu khí 

Cà Mau. 

39 
81/NQHĐQT.CPV                                                                                            

TKTNN 
01/06/2015 

Về việc mua, bán cổ phần của Công ty CP Chứng khoán 

Đại Nam. 

40 83/NQHĐQT.CPVTKTNN 11/09/2015 Về việc thay đổi chức danh Chủ tịch HĐQT. 

41 85/NQHĐQT.CPVTKTNN 11/09/2015 
Về việc góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Thương 

mại Sản xuất và Dịch vụ Sao Nam. 

42 87/NQHĐQT.CPVTKTNN 11/09/2015 
V/v thay đổi mục đích sử dụng vốn của lần tăng vốn đợt 

3 năm 2015. 
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43 89/NQHĐQT.CPVTKTNN 14/09/2015 
Về việc bán cổ phần của Công ty CP Phân bón Dầu khí 

Cà Mau. 

44 91/NQHĐQT.CPVTKTNN 14/09/2015 
Về việc mua cổ phần của Công ty CP Phân bón Dầu khí 

Cà Mau. 

45 92/NQHĐQT.CPVTKTNN 14/09/2015 
Về việc mua cổ phần của Công ty CP Phân bón Dầu khí 

Cà Mau. 

46 94/NQHĐQT.CPVTKTNN 15/09/2015 
Về việc góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Thương 

mại Sản xuất và Dịch vụ Sao Nam. 

47 96/NQHĐQT.CPVTKTNN 16/09/2015 Về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới. 

48 98/NQHĐQT.CPVTKTNN 22/05/2015 
Về việc góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Đầu tư & 

Phát triển Nghệ An. 

50 100/NQHĐQT.CPVTKTNN 22/05/2015 
Về việc góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Đầu tư 

Thương mại Hoa Sen Việt Nam. 

51 102/NQHĐQT.CPVTKTNN 22/06/2015 
Về việc bán cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Đại 

Nam. 

52 104/NQHĐQT.CPVTKTNN 22/06/2015 
Về việc bán cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Đại 

Nam. 

53 105/NQHĐQT.CPVTKTNN 14/09/2015 

Về việc thông qua hiệu lực của các nghị quyết HĐQT 

ban hành trong khoảng thời gian từ ngày 04/09/2015 đến 

hết ngày 10/09/2015. 

54 107/NQHĐQT.CPVTKTNN 14/09/2015 
Về việc mua cổ phần của Công ty CP Phân bón Dầu khí 

Cà Mau. 

55 109/NQHĐQT.CPVTKTNN 25/09/2015 Thay đổi đăng ký kinh doanh 

56 111/NQHĐQT.CPVTKTNN 06/10/2015 
Về việc thay đổi chức vụ chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung 

thành viên HĐQT mới. 

57 113/NQHĐQT.CPVTKTNN 06/10/2015 V/v góp vốn thành lập Công ty CP FIT Consumer. 

58 118/NQHĐQT.CPVTKTNN 03/11/2015 V/v mua thêm cổ phần của Công ty CP Nông dược TSC 

59 120/NQHĐQT.CPVTKTNN 11/11/2015 
V/v mua thêm cổ phần của Công ty CP Giống cây trồng 

Nông Tín. 

60 122/NQHĐQT.CPVTKTNN 01/12/2015 V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT 

61 125/NQHĐQT.CPVTKTNN 21/12/2015 
V/v góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Chế biến 

Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây. 

62 127/NQHĐQT.CPVTKTNN 22/12/2015 
V/v bán cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển 

Nghệ An. 

63 129/NQHĐQT.CPVTKTNN 29/12/2015 
V/v bán cổ phần của Công ty CP Thương mại Sản xuất 

& Dịch vụ Sao Nam cho Công ty CP FIT Consumer. 
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III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định 
tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm): Có thay đổi 
  
 



ST
T 

Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ ĐKKD 

Địa chỉ Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

1 Nguyễn Trí Dũng 
009C 043 451- 

VCBS 
Thành viên 
BKS 

361421837 11/12/2001 CA Cần Thơ 
78/1 CMT8, p. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

29/04/2014 14/03/2015 Đơn xin từ nhiệm  

2 Phạm Việt Dũng  
Thành viên 
BKS 

001090001
382 

21/05/2014 Cục Cảnh sát 
190 đường Thăng 
Long, Mai Dịch, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

14/03/2015  Bầu lại BKS 
2014-2019 

3 Nguyễn Văn Sang 064C000780 
Chủ Tịch 
HĐQT 

012733829 26/10/2004 Hà Nội 
C26-BT6, Hoài 
Thanh, Mỹ Đình II, 
Từ Liêm, Hà Nội 

 06/10/2015 Đơn xin từ nhiệm 

4 Nguyễn Ngọc Bích 064C000823 Thành viên 
HĐQT 

145187416 10/05/2011   Hưng Yên 
Ngải Dương – Đình 
Dù – Văn Lâm – 
Hưng Yên  

 16/09/2015 Đơn xin từ nhiệm 

5 Phan Trung Phương 
005C007766 
và 
080C161366 

Thành viên 
HĐQT 012928626 12/01/2007 Hà Nội 

P1411, 18T2 Trung 
Hòa, Nhân Chính, Hà 
Nội 

 01/12/2015 Đơn xin từ nhiệm 

6 Bùi Thanh Hương 
 
  TV HĐQT 011532410 29/01/2011 CA Hà Nội 

17/815 Hồng Hà, 
Chương Dương, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội 

06/10/2015  Bầu bổ sung 

7 Phạm Công Sinh 
 
  TV HĐQT 013005208 28/08/2007 CA Hà Nội 

Số 39 Tổ 9, Phường 
Mai Động, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

16/09/2015  Bầu bổ sung 

      IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan:  

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan 
 

                                                                 Danh sách Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và người có liên quan 

 

 
Stt 

 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

 
Số CMND/ 
ĐKKD 

 
Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

 
Nơi cấp 

CMND/ ĐKKD 

 
Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

 
Ghi chú 

I) 
Nguyễn Văn 
Sang 

064C000780 
Chủ Tịch 

HĐQT 
012733829 26/10/2004 Hà Nội 

C26-BT6, Hoài 
Thanh, Mỹ Đình II, 
Từ Liêm, Hà Nội 

0 0%  

1 Nguyễn Văn Xuân  Không có  145463155 06/06/2007 Hưng Yên  
Đội 8, xã Đình Dù, 
huyện Văn Lâm, tỉnh 

0 0% Bố đẻ 
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Hưng Yên 

2 Trần Thị Tiến  002C135460  145463156 02/06/2007 Hưng Yên 
Đội 8, xã Đình Dù, 
huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

0 0% Mẹ đẻ 

3 Ninh Thanh Xuân Không có  012733828 12/11/2004 Hà Nội 
C26-BT6, Hoài 
Thanh, Mỹ Đình II, 
Từ Liêm, Hà Nội 

0 0% Vợ 

4 
Nguyễn Ninh 
Dũng 

Không có  Còn nhỏ   
C26-BT6, Hoài 
Thanh, Mỹ Đình II, 
Từ Liêm, Hà Nội 

0 0% Con trai 

5 Nguyễn Ngọc Mai Không có  Còn nhỏ   
C26-BT6, Hoài 
Thanh, Mỹ Đình II, 
Từ Liêm, Hà Nội 

0 0% Con gái 

6 Nguyễn Văn Ba 064C001089  013244304 25/11/2009 Hà Nội 
Phòng 1104 nhà B2, 
Mỹ Đình 1, Từ Liêm, 
Hà Nội 

0 0% 
Em trai 

7 
Nguyễn Ngọc 
Bích 

064C000823  145187416 10/05/2011 Hưng Yên  
Đội 8, xã Đình Dù, 
huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

10 0.0006% 
Em trai 

II Phan Minh Sáng Không 

Phó Chủ 
Tịch HĐQT- 
Tổng Giám 

Đốc 

012750482 13/01/2005 CA Hà Nội 

T2-04, Khu đô thị 
Ciputra, xã Xuân 
Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, Hà Nội 

0 0%  

1 Phan Minh Sơn Không có      0  
Cha  
(đã mất) 

2 Lương Thị Sen Không có Không có 150259931 15/05/2006 CA Thái Bình   0% Mẹ 

3 
Trần Thị Lan 
Hương 

Không có 

Không có 

012015363 25/12/2000 CA Hà Nội 

T2-04, Khu đô thị 
Ciputra, xã Xuân 
Đỉnh, huyện Từ Liêm, 
Hà Nội 

0 0% 

Vợ 

4 Phan Hà Chi  

Không có 

Còn nhỏ   

T2-04, Khu đô thị 
Ciputra, xã Xuân 
Đỉnh, huyện Từ Liêm, 
Hà Nội 

0 0% 

Con 

5 
Phan Trần Minh 
Khôi 

 

Không có 

Còn nhỏ   

T2-04, Khu đô thị 
Ciputra, xã Xuân 
Đỉnh, huyện Từ Liêm, 
Hà Nội 

0 0% 

Con 

6 Phan Thị Lan Không có  Không có 012906459 02/07/2009 CA Hà Nội   0 0% Chị 
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7 Phan Thị Soa Không có  Không có 151372119 10/03/2014 CA Thái Bình  0 0% Chị 

III 
Nguyễn Thị 
Minh Nguyệt 

005C001507 
Thành viên 

HĐQT  
 

011490956 26/02/1997 
Hà Nội 

 

505 nhà 21 Láng Hạ, 
Đống Đa, Hà nội 0 0%  

1 Hoàng Văn Hòa Không có Không có 010066908 21/09/2009 Hà Nội 
505 nhà 21 Láng Hạ, 
Đống Đa, Hà nội 

0 0% Chồng 

2 Hoàng Minh Tâm Không có 
Không có 013423547 23/06/2011 Hà Nội 505 nhà 21 Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà nội 
0 0% Con 

3 Hoàng Hạnh  
Minh 

Không có 
Không có 

Còn nhỏ   
505 nhà 21 Láng Hạ, 
Đống Đa, Hà nội 

0 0% Con 

4 Nguyễn Văn Chấp 
Không có 

 

 

042042000002 01/02/2013 
Cục CS QLHC 

về TTXH 

Tổ 10 Tương Mai, 
Hoàng Mai, Hà nội 

0 0% 
Bố 

(Đã mất) 

5 Đỗ Thị Đình     Không có 
 

      Mẹ (Đã 
mất) 

6 Nguyễn Thị Thu 
Nga 

005C002859 
Không có 

001172000159 14/01/2013 
Cục CS QLHC 
về TTXH 

29 ngõ 279, Giảng Võ, 
Đống Đa, Hà nội 

0 0% Em gái 

7 Nguyễn Xuân 
Hoàng 

005C322288 
Không có 

011719120 28/09/2011 Hà Nội 
Tổ 10 Tương Mai, 
Hoàng Mai, Hà nội 

0 0% Em trai 

8 Nguyễn Duy 
Thanh 

Không có 
Không có 

001084000300 21/02/2013 
Cục CS QLHC 
về TTXH 

Tổ 10 Tương Mai, 
Hoàng Mai, Hà nội 

0 0% Em trai 

 IV 
Nguyễn Ngọc 
Bích 

064C000823 
Thành viên 
HĐQT 

145187416 10/05/2011   Hưng Yên 
Ngải Dương – Đình 
Dù – Văn Lâm – 
Hưng Yên  

10 
0.0006% 

 

1 Nguyễn Văn Xuân  Không có Không có 145463155 06/06/2007 Hưng Yên  
Đội 8, xã Đình Dù, 
huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

0 0%     Bố  

2 Trần Thị Tiến  002C135460 Không có 145463156 02/06/2007 Hưng Yên 
Đội 8, xã Đình Dù, 
huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

0 0%     Mẹ 

3 Nguyễn Văn Sang 064C000780 
Chủ Tịch 
HĐQT 

012733829 26/10/2004 Hà Nội 
C26-BT6, Hoài 
Thanh, Mỹ Đình II, 
Từ Liêm, Hà Nội 

0 0% Anh ruột 

4 Nguyễn Văn Ba 064C001089 Không có 013244304 25/11/2009 Hà Nội Phòng 1104 nhà B2, 0 0% Anh ruột 
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Mỹ Đình 1, Từ Liêm, 
Hà Nội 

 
V 

 
Bùi Xuân Trung 

058C039855 
Thành viên 

HĐQT 
012073030 25/10/2011 CA Hà nội 

6 D Phố Hương Viên 
Q Hai bà Trưng Hà 

Nội 
0 0.00%  

1 Bùi Xuân Tùng Không có Không có 011211357 24/2/2005 Hà Nội 
6 D Phố Hương Viên 
Q Hai bà Trưng Hà 
Nội 

0 0 
Bố 

2 
Trần Thị Kim 
Oanh 

Không có Không có 011376720 16/2/2011 Hà Nội 
6 D Phố Hương Viên 
Q Hai bà Trưng Hà 
Nội 

0 0 
Mẹ 

3 
Đào Kim Chi 

Không có Không có 012281059 07/09/1999 Hà Nội 
6 D Phố Hương Viên 
Q Hai bà Trưng Hà 
Nội 

0 0 
Vợ 

4 Bùi Ngọc Diệp Không có Không có 001193000506  Hà Nội 
6 D Phố Hương Viên 
Q Hai bà Trưng Hà 
Nội 

0 0 
Em gái 

5 Bùi Phương Linh Không có Không có    
6 D Phố Hương Viên 
Q Hai bà Trưng Hà 
Nội 

0 0 
Con 

VI Phan Trung 
Phương 

005C007766 và 
080C161366 

Thành viên 
HĐQT 012928626 12/01/2007 Hà Nội 

P1411, 18T2 Trung 
Hòa, Nhân Chính, 
Hà Nội 

0 
0%  

1 Phan Thế Phả Không có  
Không có 

150116231 03/11/2007 Thái Bình 
Thụy Ninh, Thái Thụy 
Thái Bình 

0 
 

Bố 

2 Đỗ Thị Nguyện Không có 
Không có 

150075966 8/7/2010 Thái Bình 
Thụy Ninh, Thái Thụy 
Thái Bình 

0 
 

Mẹ 

3 Phạm Thị Nhung 
032C-7777 
080C-161361 

Không có 

012928626 12/01/2007 Hà Nội 

Phòng 1411, 18T2 
Trung Hòa Nhân 
Chính, Thanh Xuân, 
Hà Nội 

0 

 

Vợ 

4 Phan Hoàng Tùng Không có Không có Không có   

Phòng 1411, 18T2 
Trung Hòa Nhân 
Chính, Thanh Xuân, 
Hà Nội 

0 

 

Con trai 

5 Phan An Hạ Không có Không có Không có   Phòng 1411, 18T2 0  
Con gái 
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Trung Hòa Nhân 
Chính, Thanh Xuân, 
Hà Nội 

6 Phan Thị Hiền Không có 
Không có 

150853876 16/05/1983 Thái Bình 
Thụy Ninh, Thái Thụy 
Thái Bình 

0 
 

Chị gái 

7 Phan Thị Hòa Không có 
Không có 

150899572 07/06/1984 Thái Bình 
Thụy Ninh, Thái Thụy 
Thái Bình 

0 
 

Chị gái 

8 Phan Thị Thu 
Hằng 

Không có 

Không có 

040385948 14/09/2007 Điện Biên 
Xã Keo lôm, huyện 
Điện biên đông, Tỉnh 
Điện Biên 

0 

 

Em gái 

9 Phan Trùng 
Dương 

030C-993326 
Không có 

013206344 09/06/2009 Hà nội 
Số 7 Ngõ 27 Vạn Bảo, 
Ba Đình, Hà Nội 

0 
 

Em trai 

VII 
Trịnh Quốc 
Khánh 

023022 
MBS 

Trưởng ban 
kiểm soát 

135058344 13/09/2004 CA Vĩnh Phúc 
12AC2 – CT4, Khu 
ĐT Văn Khê, La Khê, 
Hà Đông, Hà Nội 

0 0.00%  

1 Trịnh Xuân Hồ Không có 
 

    0 0% 
Bố 
(Đã 
mất) 

2 Phí Thị Mùi Không có 
Không có 

130032638 16/06/1973 CA  Vĩnh Phú 
Số 4, Ngõ 12 Mê Linh, 
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

0 0% Mẹ 

3 
Nguyễn Thị Hải 
Liên 

Không có 
Không có 

017456097 26/01/2013 CA Hà Nội 
12AC2 – CT4, Khu ĐT 
Văn Khê, La Khê, Hà 
Đông, Hà Nội 

0 0% Vợ 

4 Trịnh Xuân Long Không có 
Không có 

01331446 7/8/2010 CA Hà Nội 
2698 Lạc Long Quân, 
Tây Hồ, Hà Nội 

0 0% Anh 

5 Trịnh Quỳnh Dao Không có 
Không có 

   
12AC2 – CT4, Khu ĐT 
Văn Khê, La Khê, Hà 
Đông, Hà Nội 

0 0% Con 

VIII Nguyễn Trí Dũng 
009C 043 451- 

VCBS 

Thành viên 
Ban  

kiểm soát 
361421837 11/12/2001 CA Cần Thơ 

78/1 CMT8, p. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

11.000   

1 Nguyễn Văn Sâm Không có 
Không có 

360039267   
78/1 CMT8, p. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% Cha 

2 
Nguyễn Thị Kiều 
Nga 

Không có Không có 
360044220   

78/1 CMT8, p. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% Mẹ 
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3 

Nguyễn Thị Kiều  
Thiên Nga 
 
 

Không có Không có 

361015349   
78/3 CMT8, p. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% Chị 

4 
Nguyễn Thị Kiều 
Huyền Nga 

Không có Không có 
360044224   

78/1 CMT8, p. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% Chị 

5 
Nguyễn Thị Kiều  
Hạnh Trinh 

009C 064 605- 
VCBS 

Không có 
361140466 29/07/2008 CA Cần Thơ 

68/29E CMT8, p. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

2.000 0.024% Chị 

6 
Nguyễn Thị Kiều 
Thiên Trinh 

Không có Không có 
360047852   

101- Mậu Thân, 
Q.Ninh Kiều-Tp.Cần 
Thơ 

0 0% Chị 

7 
Nguyễn Quang 
Trung 

Không có Không có 
360964460   

118 CMT8, p. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% Anh 

8 
Nguyễn Minh 
Trung 

Không có Không có 
361283554   

753/9F- Nguyễn Đình 
Chiểu, Q.3-Tp.HCM 

0 0% Anh 

9 
Nguyễn Thị Kiều 
Băng Trinh 

Không có 
Không có 361409020   

68/9 CMT8, p. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% Chị 

IX 
Nguyễn Thùy 
Thương 005C007983 

Thành viên 
Ban kiểm 

soát 
012401449 18/9/2010 

Hà Nội 

 

P508 – 17T10 – 
Trung Hòa – Cầu 
Giấy - HN 

0 0%  

1 Trịnh An Phong Không có 
Không có 

012004657 11/7/2008 Hà Nội 
P508 – 17T10 – Trung 
Hòa – Cầu Giấy  0 0% Chồng 

2 Trịnh An Phúc Không có 

Không có Còn nhỏ   P508 – 17T10 – Trung 
Hòa – Cầu Giấy  0 0% 

Con 

(Còn 
nhỏ) 

3 Trịnh An Bảo 
Trúc 

Không có 

Không có 

Còn nhỏ  

 P508 – 17T10 – Trung 
Hòa – Cầu Giấy  0 0% 

Con 

(Còn 
nhỏ) 

4 
Nguyễn Đức 

Thanh 

 
Không có 

 

Không có 
012807451 29/6/2005 

 
Hà Nội 

Số nhà 323 – Khu tập 
thể Z-153 – Đông Anh 

– Hà Nội 
0 0% 

Bố 
 

5 Hoàng Thị Thi Không có 
Không có 

012807450 29/6/2005 
Hà Nội Số nhà 323 – Khu tập 

thể Z-153 – Đông Anh 
0 0% Mẹ 
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– Hà Nội 

6 Nguyễn Hoàng 
Thơ 

Không có 
 

Không có 011863941 25/5/2013 
Hà Nội Liên Hà – Đông Anh – 

Hà Nội 
0 0% Chị gái 

X Phạm Việt Dũng  
Thành viên 

Ban  
kiểm soát 

001090001382 21/05/2014 Cục Cảnh sát 
190 đường Thăng 
Long, Mai Dịch, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

   

1 
Phạm Huy 
Khang 

Không có 

Không có 011694209 23/4/2001 
Công an TP Hà 
Nội 

190 Đường Thăng 
Long (nay là Phạm 
Văn Đồng), Mai Dịch, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

14/03/2015 

 

Bố 

2 Nguyễn Thị Lợi 

Không có 

Không có 011694210 25/3/2005 Công an Hà Nội 

190 Đường Thăng 
Long (nay là Phạm 
Văn Đồng), Mai Dịch, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

14/03/2015 

 

Mẹ 

3 Phạm Việt Hưng 

Không có 

Không có 012123067 06/04/1998 
Công an TP Hà 
Nội 

190 Đường Thăng 
Long (nay là Phạm 
Văn Đồng), Mai Dịch, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

14/03/2015 

 

Anh ruột 

XI 
Trần Tấn Long 
Thạch 

 
064C000687  

Kế Toán 
Trưởng 361741899 18/02/2009 CA Cần Thơ 

78/3 CMT8, P. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0%  

1 Trần Tấn Thành 
 

Không có Không có 360015013 14/09/2006 CA Cần Thơ 
78/3 CMT8, P. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% 
Cha 
ruột 

2 
Nguyễn Thị Kim 
Lan 

 
Không có Không có 360014980 28/05/2009 CA Cần Thơ 

78/3 CMT8, P. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% Mẹ ruột 

3 
Trần Tấn Vĩnh 
Thuận 

 
Không có Không có 361140477 12/10/2010 CA Cần Thơ 

78/3 CMT8, P. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% 
Anh 
ruột 

4 
Trần Tấn Lan 
Thảo 

 
Không có Không có 361409019 01/08/2007 CA Cần Thơ 

84/40 CMT8, P. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% Chị ruột 

5 
Trần Tấn Lan 
Thy 

 
Không có Không có 361735092 28/04/2011 CA Cần Thơ 

78/3 CMT8, P. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% Chị ruột 

6 
Lê Thị Thúy 
Huỳnh 

 
Không có Không có 362073525 09/01/2002 CA Cần Thơ 

78/3 CMT8, P. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% Vợ 
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7 
Trần Lê Khánh 
Ngọc 

 
Không có 

Không có Chưa có   
78/3 CMT8, P. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

0 0% 

Con 
ruột 
(còn 
nhỏ) 

XII 
Bùi Thanh 
Hương  

 
  TV HĐQT 011532410 29/01/2011   CA Hà Nội 

17/815 Hồng Hà, 
Chương Dương, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội 

0 0%  

1 
Nguyễn Nhật 
Sương 

Không có Không có 013155088 04/02/2009 Hà Nội 
17/875 Hồng Hà, 
Chương Dương, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 
0 0% Con gái 

2 Nguyễn Nhật 
Ánh 

Không có Không có    
17/875 Hồng Hà, 
Chương Dương, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 
0 0% Con 

3 Nguyễn Nhật Hạ Không có Không có    
17/875 Hồng Hà, 
Chương Dương, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 
0 0% Con  

4 Bùi Thanh Tùng Không có Không có     0 0% 
Bố (Đã 

mất) 

5 
Nguyễn Thị 
Thuận 

Không có Không có 011038109 22/07/2008 Hà Nội 
22 Ngô Sĩ Liên, 
Đống Đa, Hà Nội 

0 0% Mẹ 

6 Bùi Thanh Bạch Không có Không có WG049233 
Canadian 

30/10/2010 
Vancouver, 
Canada 

6955 125a street 69 
Avenue, Vancouver, 

Canada 
0 0% Anh 

7 Bùi Thanh Tân Không có Không có 012045372 21/05/2009 Hà Nội 
22 Ngô Sĩ Liên, 
Đống Đa, Hà Nội 

0 0% Anh 

8 
Bùi Thị Thanh 
Hằng 

Không có Không có 010235329 05/10/2010 Hà Nội 
22 Ngô Sĩ Liên, 
Đống Đa, Hà Nội 

0 0% Chị 

9 
Bùi Thị Thanh 
Huyền 

Không có Không có 010235328 12/02/2007 Hà Nội 
 22 Ngô Sĩ Liên, 
Đống Đa, Hà Nội 

0 0% Chị 

XIII 
Phạm Công 
Sinh  

 
  TV HĐQT 013005208 28/08/2007 CA Hà Nội 

Số 39 Tổ 9, Phường 
Mai Động, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

0 0%  

1 Lê Thị Hương Không có Không có 012987412 12/07/2007 Hà Nội 
39 tổ 9, Mai Động, 
Hoàng Mai, Hà Nội 

0 0% Vợ 

2 Phạm Anh Minh Không có Không có    
39 tổ 9, Mai Động, 
Hoàng Mai, HàNội 

0 0% Con 
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3 Phạm Công Sơn Không có Không có    
39 tổ 9, Mai Động, 
Hoàng Mai, HàNội 

0 0% Con 

4 Phạm Công Lật Không có Không có 151690899 22/08/2011 Thái Bình 
Hưng Quan, Trọng 
Quan, Đông Hưng, 

Thái Bình 
0 0% Bố 

5 
Nguyễn Thị 
Tình 

Không có Không có 150666003 29/09/2011 Thái Bình 
Hưng Quan, Trọng 
Quan, Đông Hưng, 

Thái Bình 
0 0% Mẹ 

6 Phạm Thị Lan Không có Không có 151654506 21/05/2003 Thái Bình 
Hưng Quan, Trọng 
Quan, Đông Hưng, 

Thái Bình 
0 0% Em 

7 Phạm Thị Nhung Không có Không có 013272371 06/02/2010 Hà Nội 
Số 4, tổ 10 Mai 
Động, Hoàng Mai, 
HàNội 

0 0% Em gái 
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